
Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

1 Lê Văn ba 15/08/1982
Xã Hòa Trí, Tỉnh 

Khánh Hòa
054082011213

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 27/09/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

2
Phạm Ngọc 

Hưng
07/01/1989

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079089017586
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 24/05/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

3
Nguyễn Công 

Huân
06/03/1991

Xã Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau
096091009664

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 07/09/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

4
Nguyễn Trung 

Đông
06/09/1989

Phường Bến Tre, 

Tỉnh Vĩnh Long
096089008264

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 26/04/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

5 Trần Hữu Tài 04/07/1984
Phường Bình Định, 

Tỉnh Gia Lai
052084016952

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 08/07/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

6
Nguyễn Huỳnh 

Nhật
10/08/2000

Xã Diên Điền, Tỉnh 

Khánh Hòa
056200009713

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Khảo sát Địa hình III 10/07/2025 Bộ Công an Việt Nam .
Trường Đại học 

Thủy lợi
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

7
Trần Huy 

Cường
24/08/1973

Phường Trấn Biên, 

Thành phố Đồng Nai
075073006497

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

nông thôn

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 13/11/2025 Bộ Công an Việt Nam Mở rộng

Trường Đại học 

mở bán công 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

8 Võ Văn Tần 28/05/1972

Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079072017223

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 11/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

9
Trần Thanh 

Hùng
23/03/1969

Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
048069006283

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 28/06/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

DANH SÁCH KẾT QUẢ SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2026

(Ban hành kèm Quyết định số      631     /QĐ-SXD ngày    30    tháng    6    năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hoà)

I. Thông báo số 6636/TB-SXD ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà 
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

Quản lý dự án I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

10
Trương Minh 

Phú
15/10/1991

Xã Vĩnh Hải, Tỉnh 

Khánh Hòa
058091008603 Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III 17/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

mở thành phố 

Hồ Chí Minh

Không đạt

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Không đạt

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

11 Phạm Huy Toàn 10/08/1992
Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh 

Nghệ An
040092029067

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 27/4/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Chu Văn An
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

12 Võ Quốc Phong 17/09/1979

Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

095079010732

Kỹ sư điện lạnh 

ngành kỹ thuật 

nhiệt (điện lạnh)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 12/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

13
Nguyễn 

Thượng Vũ
31/03/1998

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056098001078

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III 28/6/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Trường Đại học 

Sài Gòn
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

14
Đoàn Cao 

Nguyên
15/12/1994

Xã Chư Sê, Tỉnh Gia 

Lai
064094016576

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật công trình 

xây dựng (kỹ 

thuật kết cấu công 

trình)

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 15/05/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

15
Nguyễn Ngọc 

Lành
26/05/1988

Xã Tân Phú Đông, 

Tỉnh Đồng Tháp
082088013299

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 29/03/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

kiến trúc thành 

phố Thành Phố 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Quản lý dự án I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

16
Phan Phương 

Thái
07/12/1995

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079095015460

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 23/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

17
Đinh Văn 

Tường
19/10/1982

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

035082008941
Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 26/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Xây dựng
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

18 Vũ Hoàng Sơn 29/12/1986

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

072086011277
Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II 14/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

II Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cầu - 

Hầm

III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

19 Lê Duy Nghĩa 15/01/1994
Xã Diên Lạc, Tỉnh 

Khánh Hòa
056094010171

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 10/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

20
Nguyễn Lê 

Ngọc Lương
16/03/1995

Xã Vạn Đức, Tỉnh 

Gia Lai
052095001869

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 29/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà 

Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

21 Võ Quang Luận 24/03/1991
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
045091010693

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 26/3/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Nha Trang
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

22
Trương Đình 

Hoàng
29/12/1983

Phường Hàm Thắng, 

Tỉnh Lâm Đồng
051083017865

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 21/3/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Thành Phố 

Chí Minh

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

23
Bùi Diên 

Trường
14/07/1979

Phường Thuận Hóa, 

Thành phố Huế
046079013407

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 01/09/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

24
Nguyễn Trọng 

Nghĩa
28/08/1972

Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Đồng Nai
079072026907 Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 08/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Tập 

trung

Trường Đại học 

Mở Bán công 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

25 Lê Văn Uy 10/05/1990
Xã Đông Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa
038090001510

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 06/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

26
Nguyễn Thành 

Nam
27/08/1990

Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
052090008064

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện - 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 26/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bình Dương
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

27
Nguyễn Đình 

Chương
06/07/1994

Xã Tuy An Tây, Tỉnh 

Đắk Lắk
054094009466

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II 19/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

28
Huỳnh Công 

Xuân
27/08/1997

Xã Phú Hòa 1, Tỉnh 

Đắk Lắk
052097011249

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 07/05/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

29 Trần Hữu Vinh 26/12/1994
Xã Bình Đức, Tỉnh 

Tây Ninh
080094006843

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III 09/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam .

Trường Đại học 

sư phạm kỹ 

thuật thành phố 

Hồ Chí Minh

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

30
Nguyễn Minh 

Long
27/03/1989

Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

077089000878

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng công 

trình thủy - thềm 

lục địa)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

Quản lý dự án III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

31 Nguyễn Tấn Đạt 21/01/2001
Phường Phú Yên, 

Tỉnh Đắk Lắk
054201002789

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 20/01/2026 Bộ Công an Việt Nam .

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

32
Thân Trọng 

Nguyên
25/04/1989

Phường Tân Lập, 

Tỉnh Đắk Lắk
066089016164

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III 02/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

Đồng Nai

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

33
Nguyễn Văn 

Trung
18/11/1995

Xã Ia Ly, Tỉnh Gia 

Lai
064095008227

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III 21/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

công nghiệp 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

34
Đoàn Thị 

Thanh Thúy
21/10/1981

Phường An Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
049181001130

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình (xây dựng 

cầu đường)

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

I 19/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Duy Tân
Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

35
Nguyễn Ngọc 

Tấn
08/05/1970

Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
048070007484

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

I 17/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2028

36 Phan Văn Duy 18/12/1994
Phường Hóa Châu, 

Thành phố Huế
046094010608

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 23/03/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

37
Nguyễn Thành 

Tâm
22/07/1995

Xã Cầu Khởi, Tỉnh 

Tây Ninh
072095002610

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 10/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

38 Lê Văn Minh 28/06/1991
Xã Ô Loan, Tỉnh 

Đắk Lắk
054091009507

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 19/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Quy Nhơn
Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

39 Võ Văn Ngợi 03/11/1986
Xã Thăng An, Thành 

phố Đà Nẵng
049086012812

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử ngành 

điện tự động

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 28/03/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Đông Á
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

40
Đào Quang 

Luân
25/08/1976

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
001076030231

Kỹ sư ngành xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
II 05/04/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Định giá xây dựng II Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Quản lý dự án III Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

41
Nguyễn Thanh 

Hiền
11/08/1979

Phường Mỹ Ngãi, 

Tỉnh Đồng Tháp
087079015823

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 25/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

42 Võ Văn Bách 27/01/1986

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

051086014336

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 05/01/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

43 Phạm Văn Gian 01/01/1994
Phường Hương 

Thủy, Thành phố Huế
046094008134

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 09/02/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

44
Nguyễn Văn 

Anh
25/09/1977

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
042077059099

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 06/09/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

45 Tạ Quang Linh 27/01/1989
Xã Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa
038089033423

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 22/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

46 Trần Văn Chiến 01/02/1991
Xã Đại Đồng, Tỉnh 

Nghệ An
040091012086

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 16/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

47 Lê Ngọc Huy 05/06/1991
Xã Triệu Phong, 

Tỉnh Quảng Trị
045091010273

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 27/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

48
Nguyễn Quang 

Duy
23/03/1985

Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
068085002946

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 12/01/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

49 Phạm Hồng Sơn 01/01/1978
Xã Gia Thuận, Tỉnh 

Đồng Tháp
082078019180

Kỹ sư điện - điện 

tử (điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 01/01/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

50 Trần Văn Sơn 10/04/1985

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

042085021290

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 12/02/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

51 Trịnh Minh Tiến 15/10/1985

Phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh,

066085000023

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 08/05/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

52
Trương Minh 

Nhật
26/06/1989

Phường Bình Định, 

Tỉnh Gia Lai
052089014085

Kỹ sư xây dựng 

cảng và công 

trình biển

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 28/06/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

53 Võ Minh Lý 17/09/1988
Xã Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp
087088015802

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 10/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

54
Trương Thành 

Đạt
22/02/1997

Xã Bắc Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056097009879

Cử nhân kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 02/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam .
Trường Đại học 

Nha Trang
Không đạt

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

55
Võ Ngô Minh 

Quốc
23/10/1997

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056097013097
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III 21/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Nha Trang
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

56
Diệp Hớn Ngọc 

Châu
27/12/1977

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

089077000279 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 18/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Tập 

trung

Trường Đại học 

Mở thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

57 Lê Thanh Hải 07/01/1986

Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

022086012473 Cử nhân địa chính Khảo sát Địa hình I 31/12/2025 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

III. Thông báo số 6638/TB-SXD ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

58
Trần Trung 

Hưng
28/11/1979

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

001079035929

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Quản lý dự án I 21/07/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

59 Bùi Thế Hưng 20/12/1990

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052090009515

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 19/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

60
Nguyễn Hoàng 

Huân
01/05/1989

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056089003673
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 19/01/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

61 Trần Văn Bảo 03/01/1993

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

045093007159
Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 26/3/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

62 Đặng Quốc Huy 12/08/1995
Xã Tuy Phước Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
052095006432

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 19/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

Tp.HCM

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

63
Huỳnh Minh 

Quang
09/03/1975

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052075004508
Kỹ sư Điện - Điện 

tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 22/09/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

64 Nguyễn Tấn Hải 04/08/1988
Xã Tân Hưng, Tỉnh 

Tây Ninh
080088009736

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng & 

Công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 20/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

65
Nguyễn Công 

Hợi
15/05/1985

Phường Phước 

Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

042085000438

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II 10/4/2025 Bộ Công an Việt Nam .

Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

66 Võ Duy Trung 14/07/1985
Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
056085007349

Kỹ sư Thủy lợi - 

Thủy điện - Cấp 

thoát nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II 13/5/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa 

Tp.HCM

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

67
Trần Quang 

Vinh
25/03/1985

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056085001285
Kỹ sư xây Điện - 

Điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 16/09/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

68
Bùi Thành 

Nhơn
30/8/1985

Phường Long 

Trường, Thành phố 

Hồ Chí Minh

052085017869

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 23/01/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Sư phạm kỹ 

thuật Tp.HCM

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

69
Đoàn Thanh 

Lâm 
29/10/1969

Phường Thành Vinh, 

Tỉnh Nghệ An
040069023477

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công trình 

thủy điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 08/07/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Dài hạn
Trường Đại học 

Thủy lợi
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

70
Nguyễn Khánh 

Linh
07/03/1984

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079084007884
Kỹ sư kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 27/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách khoa
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

71 Khắc Ngọc Can 29/05/1979
Phường Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng
044079011236

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 22/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

72
Nguyễn Văn 

Giang
02/06/1985

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

038085037638 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 17/03/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Mở Tp.HCM
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

73
Nguyễn Xuân 

Huy
21/02/1986

Phường Long Phước, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

052086010710
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 03/02/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

74
Nguyễn Hoàng 

Quân
15/08/1993

Phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079093023834

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 02/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Lương Thế Vinh
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

75 Hồ Thuận Lộc 04/07/1985
Xã Hoài Đức, Tỉnh 

Lâm Đồng
060085007818

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 13/06/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

76
Nguyễn Mạnh 

Hùng
17/05/1979

Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

001079041592
Kỹ sư xây dựng 

Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

sắt

I 22/09/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Không sát hạch

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

77
Nguyễn Triệu 

Vỹ
23/08/1987

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056087007211

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt-lạnh

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 12/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam .
Trường Đại học 

Nha Trang
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

78 Tăng Tấn Trọng 17/02/1985
Xã Đại Lộc, Thành 

phố Đà Nẵng
049085004655

Kỹ sư Kinh tế 

Xây dựng&Quản 

lý dự án

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 05/02/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

79
Nguyễn Phúc 

Đông
20/10/1983

Xã Thu Bồn, Thành 

phố Đà Nẵng
040083023961

Kỹ sư Xây dựng 

& Công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 12/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

80
Trần Thanh 

Phong
10/03/1982

Xã Hưng Long, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079082011206
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 10/3/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

81 Phan Minh Tần 01/04/1977
Phường An Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
017077007875

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 30/05/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

82
Trần Hoàng 

Thanh Vũ
20/07/1978

Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079078020434
Kỹ sư điện ngành 

điện công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 10/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập kỹ 

thuật công nghệ

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

83 Trần Quốc Tuấn 26/04/1984
Xã Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
052084000179

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 02/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

84 Đỗ Hùng Mạnh 19/01/1985

Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

024085001244
Kỹ sư ngành xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 28/10/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Học viện kỹ 

thuật Quân sự
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

85
Nguyễn Thành 

Vũ
06/11/1993

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

060093009216

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử (điện 

công nghiệp)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I 03/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

86
Phạm Văn 

Thanh
20/05/1990

Xã Nam Tiền Hải, 

Tỉnh Hưng Yên
034090009534

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 26/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

87
Nguyễn Trung 

Kiên
16/02/1966

Phường Xuân 

Phương, Thành phố 

Hà Nội

042066000344

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 19/01/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

88 Võ Văn Vinh 18/12/1986
Xã Thăng Điền, 

Thành phố Đà Nẵng
049086010298

kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 29/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

89
Đồng Trinh 

Hoàng
04/12/1976

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

051076018810
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 21/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

90
Nguyễn Văn 

Hiệp
19/11/1986

Phường Tam Phước, 

Thành phố Đồng Nai
030086017555

Kỹ sư ngành xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 12/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Học từ 

xa

Đại học Đà 

Nẵng
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

91 Nguyễn Cường 02/05/1973

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

040073019438

Kỹ sư hệ thống 

điện ngành điện 

năng

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 12/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

92
Huỳnh Xuân 

Cảnh
23/07/1990

Xã Hà Nha, Thành 

phố Đà Nẵng
049090028239

Kỹ sư ngành xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 06/9/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

93 Hà Văn Hoan 04/10/1983

Phường Long Phước, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

044083000991

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 17/5/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

94
Nguyễn Phước 

Thiên Quý
16/12/1989

Phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079089015152
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 22/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

95 Nguyễn Thị Yến 10/04/2000
Xã Chiên Đàn, 

Thành phố Đà Nẵng
049300010372

kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống thông 

gió - cấp thoát nhiệt

III 19/02/2025 Bộ Công an Việt Nam .

Trường Đại học 

Nông lâm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

96 Hồ Đăng Vinh 12/11/1991
Xã Diên Điền, Tỉnh 

Khánh Hòa
056091001780

Kỹ sư cơ sở hạ 

tầng

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

I 21/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

9
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TT
Họ và tên
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Địa chỉ thường chú
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động xây dựng

Ghi chú

97
Nguyễn Ngọc 

Ánh
20/03/1974

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056074008768

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I 12/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

98 Đỗ Quang Hợp 11/07/1978

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

034078022610

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công trình 

thủy điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 05/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy lợi
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

99
Nguyễn Minh 

Tâm
16/04/1977

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

060077000121

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 07/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

100 Đỗ Cao Thắng 11/02/1985
Phường An Hải, 

Thành phố Hải Phòng
026085000449

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 08/01/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

101 Lê Minh Toại 07/05/1979

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056079010685
Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 14/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

102
Nguyễn Nhựt 

Lĩnh
12/03/1994

Xã U Minh Thượng, 

Tỉnh An Giang
091094013214

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I 20/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Cần Thơ
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

103
Nguyễn Phan 

Liêm
15/10/1986

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

083086013747
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 20/02/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

Quản lý dự án I Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

104 Chu Đức Hòa 01/01/1980
Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
038080031307

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 28/06/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Không đạt

Bảo lưu quyền 

dự thi sát hạch 

cấp chứng chỉ 

hành nghề đến 

hết ngày 

19/6/2027

105
Nguyễn Hữu 

Thanh
02/01/1978

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

038078022917

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng dân 

dụng công nghiệp

Quản lý dự án I 12/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

106
Phạm Đăng 

Khoa
19/08/1990

Xã Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi
051090017484

Kỹ sư ngành xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I 10/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

107
Dương Công 

Hiến
12/04/1982

Xã Trường Ninh, 

Tỉnh Quảng Trị
044082006234

Kỹ sư ngành công 

trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

II 31/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Trường Đại học 

Thủy lợi
Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng
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Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 
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TS)
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 
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Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kết quả sát 

hạch

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng

Ghi chú

108
Dương Thanh 

Nga
17/10/1982

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

035182009266

Kỹ sư Đô thị 

ngành cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

I 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

109 Trần Văn Trúc 01/01/1996
Xã Phù Mỹ Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
052096003692

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

Đạt

Cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng

V. Thông báo số 5410/TB-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

VI. Thông báo số 6101/TB-SXD ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà 
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